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6/3
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7/2

(V. Liên)
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12A1

(Phượng)

12A2

(Tâm)

1 TD (Nam) Văn (H. Anh) Đọc sách
Toán 

(Thương)
Văn (Liên) Tự học Văn (G. Hà) Hóa (Hồng) Toán (Linh) Văn (Trí) Lý (Hương) Văn (Minh) Toán (Nguyện) Lý (Tâm)

2 TD (Nam)
KHTN

(Hương)
Văn (H. Anh) Văn (Trí)

Toán 

(Thương)
Văn (Liên) Toán (Linh) Văn (G. Hà) Văn (Minh) Lý (Thu) Toán (Nguyện) Hóa (Hồng) Lý (Tâm) Văn (Lam)

3
KHTN

(Thu)
TD (Nhớ)

KHTN

(Hương)

Toán 

(Thương)
TD (Nam) Toán (Linh) Đọc sách Văn (Lam) Hóa (Hồng)

4 TD (Nhớ)
Toán 

(Thương)
TD (Nam)

1 Văn (Thảo) TD (Nam) Toán (Hạ)
HĐTN-SHL 

(V. Anh)
Văn (Liên) Anh (Thị ) Đọc sách Toán (Linh) Anh (An) Toán (Nguyện) Hóa (Hồng) Văn (Minh) Tự học Tự học

2 Toán (Hạ) TD (Nam)
KHTN

(Hương)
Văn (Trí)

HĐTN-SHL 

(V. Anh)
Văn (Liên) Văn (G. Hà) Anh (An) Văn (Minh) Hóa (Hồng) Văn (Thảo) Anh (Thị ) Anh (Chiến) Toán (Nguyện)

3 Đọc sách Toán (Hạ) TD (Nam)
KHTN

(Hương)
Anh (Thị )

HĐTN-SHL 

(V. Anh)
Anh (An) Văn (G. Hà) Toán (Linh) Văn (Trí) Toán (Nguyện) Hóa (Hồng) Anh (Chiến)

4 TD (Nam)

1
HĐTN-SHL

(V. Anh)
Đọc sách

2
HĐTN-SHL 

(V. Anh)
Đọc sách

3
HĐTN-SHL 

(V. Anh)
Đọc sách

4

1 Toán (Hạ) Văn (H. Anh) Anh (An) Anh (Thị ) TD (Nhớ) Đọc sách Hóa (Hồng) TD (Nam) Lý (Kỳ) Tự học
Toán 

(Thương)
Lý (Hương) Toán (Nguyện) Văn (Lam)

2 Anh (An) Toán (Hạ) Văn (H. Anh)
Toán 

(Thương)
TD (Nhớ)

KHTN

(Hương)
Lý (Kỳ) TD (Nam) Hóa (Hồng) Anh (Thị ) Văn (Thảo) Toán (Linh) Văn (Lam) Toán (Nguyện)

3 Văn (Thảo) Anh (An) Toán (Hạ) Đọc sách
Toán 

(Thương)
TD (Nhớ) Toán (Linh) Lý (Kỳ) TD (Nam) Toán (Nguyện) Anh (Thị )

4 TD (Nhớ) TD (Nam)

1

2
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4
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Trường PTDTNT - THCS&THPT 

Điểu Xiểng

Học kỳ: II

Năm học: 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU - Tuần 20

(Buổi chiều)

Áp dụng từ ngày 30 - 01 - 2023

2

3

BỒI DƯỠNG HSG

5

6

- Dạy HĐ NGLL K8, K9, K12 vào tuần thứ 1 và thứ 3 của tháng

- Dạy Hướng nghiệp  K9, K12 vào tuần thứ 2 của tháng.

- Tổng vệ sinh toàn trường vào tuần cuối cùng của tháng

HIỆU TRƯỞNG


